     PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
Môn: Công nghệ 8 
I. Lý thuyết
Câu 1: Vật liệu kĩ thuật điện chia làm mấy loại? Nêu đặc điểm của từng loại?

Câu 2: : Trình bày nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha
Câu 3: Mô tả cấu tạo của các thiết bị đóng, cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà?
Câu 4: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang?

Câu 5:  So sánh ưu nhược điểm của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt? Vì sao người ta sử dụng đèn ống huỳnh quang nhiều hơn đèn sợi đốt?

Câu 6: Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có những vật liệu kĩ thuật điện gì? Vì sao?
Câu 7: Nêu các đại lượng điện định mức ?
Câu 8 : Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì? Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào?

Câu 9 : Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng?

Câu 10 : Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như: bàn là, quạt điện… vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện?

Câu 11: Nêu công dụng của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.

Câu 12: Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường?
Câu 13: Để tránh hư hỏng do điện gây ra, khi sử dụng đồ dùng điện phải chú ý gì ?

Câu 14: Nêu đặc điểm và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.
Câu 15: Nêu đặc điểm, yêu cầu và cấu tạo của mạng điện trong nhà.
Câu 16: Hãy kể tên các thiết bị của mạng điện trong gia đình.

Câu 17: Nêu các biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ? Cho ví dụ minh họa?  
Câu 18: Viết công thức tính  điện năng tiêu thụ và giải thích các đại lượng 
Câu 19 : Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình?

Câu 20: Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Nêu các công việc làm để tiết kiệm điện năng cho gia đình.
Câu 21: Trình bày cấu tạo của động cơ điện một pha?
II. Bài tập vận dụng
Bài 1 Cho bảng tiêu thụ điện một gia đình bình quân 1 ngày như sau: 
	TT
	Tên đồ dùng
	Công suất điện P (W)
	Số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày  (h)
	Điện năng sử dụng trong ngày A (Wh)

	1
	Đèn sợi đốt 
	100
	2
	2
	

	2
	Đèn huỳnh quang
	45
	10
	6
	

	3
	Quạt bàn 
	65
	6
	4
	

	4
	Tủ lạnh
	130
	2
	24
	

	5
	Ti vi
	70
	3
	8
	


a. Tính điện năng sử dụng của một số đồ vật trong ngày?

b. Tính điện năng tiêu thụ của gia đình sử dụng trong ngày?

c. Tính điện năng gia đình sử dụng trong tháng, biết tháng đó có 30 ngày?

d. Tính số tiền điện gia đình phải trả trong tháng biết mức tiền điện phải trả theo bảng sau: 

	Giá bán buôn điện sinh hoạt
	Giá 1 kW
	Giá bán buôn điện sinh hoạt
	Giá 1 kW

	Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50
	1230
	Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300
	1720

	Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100
	1279
	Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400
	1945

	Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200
	1394
	Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
	2028


Bài 2: Mỗi quạt điện của lớp học có công suất 60W, trong tháng 12 (tính 26 ngày), mỗi ngày học sử dụng trung bình 4 giờ. Hãy tính số tiền điện phải trả trong tháng 12 cho một phòng học dùng 2 quạt điện như trên với giá điện 1400 đồng/KWh.
